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Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án: 

Câu Đề bài Đáp án 

MỨC ĐỘ CƠ BẢN 

1 Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là: 

A. 2153 + 1934                   B. 1023   4 

C. 7623 – 2468                    D. 8760 : 2 

 

2 Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, 6 trăm và 5 đơn vị viết là:  

3 Làm tròn số 55930 đến hàng nghìn ta được:  

4 Giá trị của biểu thức 7081 – 1629   4 là:  

5 Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 

 

6 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 4 lần 

chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

 

7 Bác Hùng dự tính xây một ngôi nhà hết 78 000 viên gạch. Bác Hùng đã 

mua được 
1

3
 số viên gạch cần dùng. Hỏi theo dự tính, bác Hùng còn phải 

mua bao nhiêu viên gạch nữa? 

 

8 Một cửa hàng có 465 kg gạo đóng vào các bao nhỏ, mỗi bao 9kg. Hỏi 

cần ít nhất bao nhiêu bao để chứa hết số gạo đó? 

 

9 Tìm y biết: 

1205 : y = 8 (dư 5)   

 

10 Có 4 bao gạo đựng tất cả 244 kg gạo. Hỏi có 7 bao gạo như thế nặng bao 

nhiêu kg? 

 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG 

11 Kết quả của phép tính sau là : 

78   16 + 78   92 – 8   78  
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12 Một chiếc cốc chứa đầy nước nặng 400 gram. Trong khi một chiếc cốc 

không chứa nước nặng 100 gram. Hỏi chiếc cốc chứa một nửa lượng 

nước nặng bao nhiêu gram? 

 

 

13 Cho hai số có tổng bằng 3553, biết rằng nếu lấy tổng cộng với số hạng 

thứ nhất thì bằng 5281. Tìm số hạng thứ hai. 

 

14 Thùng thứ nhất có 10kg gạo. Nếu chuyển 2kg gạo từ thùng thứ nhất sang 

thùng thứ hai thì số gạo ở thùng thứ nhất gấp 2 lần số gạo ở thùng hai. 

Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

 

15 Tính tổng sau: 6 + 12 + 18 + 24 + ……+ 84 + 90.  

DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI 

16 Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số 

khác nhau có thể tạo thành? 

 

17 Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên 

trái số đó ta được số mới gấp 6 lần số cần tìm. 

 

18 
Năm nay, mẹ hơn con 25 tuổi. Hai năm nữa, tuổi con bằng 

1

6
 tuổi mẹ. 

Tính tuổi con hiện nay. 

 

19 Chia một số cho 7 thì được thương là số lớn nhất có hai chữ số và số dư 

là số dư lớn nhất. Hỏi chia số đó cho 5 thì có số dư là bao nhiêu? 

 

20 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích bằng 

75cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 
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